
STT Mã môn Môn thi Hình thức

1 1010052 Đại cương pháp luật Việt Nam Phòng máy 60

2 1010092 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phòng máy 60

3 1010343 Quản trị học Vấn đáp(150)

4 1010443 Triết học Mác - Lênin Phòng máy 60

5 1010452 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phòng máy 60

6 1010462 Chủ nghĩa xã hội khoa học Phòng máy 60

7 1010472 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Phòng máy 60

8 1010494 Tiếng Anh cơ bản 2 TL90

9 1010503 Tiếng Anh cơ bản 3 TL90

10 1010593 Tin học văn phòng 2 Phòng máy

11 1010703 Tiếng Anh tổng quát 3 TL90

12 1010793 Tin học ứng dụng Phòng máy

13 1111013 Tiếng Anh 1 TL90

14 1111023 Tiếng Anh 2 TL90

15 1111033 Tiếng Anh 3 TL90

16 1112033 Tiếng Hàn 3 TL60

17 1113033 Tiếng Nhật 3 TL60

18 1114033 Tiếng Pháp 3 TL90

19 1117013 Tiếng Trung Quốc 1 TL90

20 1117023 Tiếng Trung Quốc 2 TL90

21 1117033 Tiếng Trung Quốc 3 TL90

22 1210113 Xác suất thống kê TL90

23 1221014 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Phòng máy 60

24 1221084 Hệ điều hành Phòng máy 60

25 1224024 Công nghệ phần mềm nâng cao Vấn đáp

26 1230114 Kiểm định chất lượng phần mềm Vấn đáp(150)

27 1230172 Kỹ năng mềm Vấn đáp(100)

28 1230184 Máy học Vấn đáp

29 1230214 Lập trình trên web Vấn đáp(150)

30 1230274 Quản trị mạng Vấn đáp(150)

31 1230314 Hệ thống thông tin quản lý Vấn đáp(150)

32 1230564 Thị giác máy tính Vấn đáp(150)

33 1230723 Đồ án phần mềm Vấn đáp(150)

34 1230923 Đồ án mạng Vấn đáp(150)

35 1240044 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (ngành Thương mại điện tử) TL90

36 1250013 Tiếng Anh chuyên ngành 1 TL90

37 1250114 Điều tra tấn công Vấn đáp(150)

38 1250364 Thương mại điện tử Vấn đáp(150)

39 1262024 Thiết kế luận lý số TL90

40 1310853 Tiếng Anh tổng quát 2 TL90

41 1310883 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1 Vấn đáp

42 1310903 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 1 Vấn đáp

43 1320702 Văn hóa ẩm thực TL60
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44 1322433 Tuyến điểm du lịch miền Bắc Vấn đáp

45 1322472 Nghiệp vụ hành chánh văn phòng TL60

46 1322483 Kinh tế du lịch TL90

47 1330143 Kỹ năng chăm sóc khách hàng du lịch Vấn đáp

48 1330192 Đạo đức nghề nghiệp Vấn đáp

49 1330203 Nghiệp vụ pha chế Vấn đáp

50 1330232 Lễ tân ngoại giao TL60

51 1330233 Lễ tân ngoại giao TL90

52 1330243 Đạo đức trong kinh doanh du lịch TL60

53 1331113 Tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp TL90

54 1331132 Kỹ năng mềm Vấn đáp

55 1331213 Kỹ năng bán sản phẩm du lịch Vấn đáp

56 1331222 An toàn an ninh trong khách sạn TL90

57 1331232 Vệ sinh an toàn thực phẩm TL60

58 1410152 Nói tiếng Anh 3 Vấn đáp

59 1410162 Đọc tiếng Anh 3 TL60

60 1410172 Viết tiếng Anh 3 TL75

61 1410182 Nghe tiếng Anh 3 TL60

62 1410193 Tiếng Anh thương mại 3 TL60

63 1410403 Nghe - Nói tiếng Anh 3 Vấn đáp

64 1410413 Đọc - Viết tiếng Anh 3 TL90

65 1411153 Marketing căn bản TL90

66 1420052 Dịch viết trong kinh doanh TL60

67 1421012 Đạo đức kinh doanh TL60

68 1421023 Giao tiếp kinh doanh TL90

69 1421072 Luật kinh doanh quốc tế TL60

70 1421103 Quản trị học TL60

71 1421113 Quản trị nguồn nhân lực TL90

72 1421132 Tiền tệ - Ngân hàng TL60

73 1421162 Dịch nói trong kinh doanh Vấn đáp

74 1422033 Vận tải – Bảo hiểm TL90

75 1422063 Đầu tư nước ngoài TL90

76 1422102 Đàm phán TL75

77 1422113 Kinh doanh quốc tế TL90

78 1422132 Quản trị tri thức TL75

79 1424103 Hoạch định và Tuyển dụng nguồn nhân lực TL60

80 1424122 Nghệ thuật lãnh đạo TL60

81 1424172 Toán ứng dụng TL75

82 1425012 Chiến lược giá TL75

83 1425172 Nghiệp vụ bán lẻ TL75

84 1425203 Marketing quốc tế TL90

85 1425213 Marketing dịch vụ TL90

86 1430023 Hành vi tổ chức TL90

87 1430053 Đề án nghiên cứu chuyên đề Vấn đáp

88 1430072 Tâm lý học quản lý TL60

89 1430083 Quản trị hệ thống thông tin nhân sự TL90

90 1510113 Nghe - Nói tiếng Anh 1 Vấn đáp

91 1510183 Đọc - Viết tiếng Anh 1 TL90

92 1510283 Kỹ năng Tranh luận Vấn đáp

93 1510313 Kỹ năng Viết bài luận tiếng Anh TL90



94 1510343 Hình thái - Cú pháp tiếng Anh TL90

95 1521042 Ngữ nghĩa học Phòng máy 60

96 1521333 Phiên dịch Anh - Việt 1 Vấn đáp

97 1521353 Biên dịch Anh - Việt 2 TL90

98 1521383 Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2 TL90

99 1521403 Phiên dịch Anh - Việt 2 Vấn đáp

100 1521412 Phiên dịch Anh - Việt 3 Vấn đáp

101 1521463 Giao tiếp kinh doanh Vấn đáp

102 1524033 Giáo dục học (đại cương và phổ thông) TL90

103 1525103 Luật kinh doanh TL90

104 1526103 Nghe Tiếng Trung TL60

105 1526113 Nói tiếng Trung Vấn đáp

106 1526123 Viết tiếng Trung TL90

107 1526133 Tiếng Trung kinh thương Vấn đáp

108 1527013 Nhập môn kinh doanh Vấn đáp

109 1527023 Tiếng Anh chuyên ngành Quảng cáo - Tiếp thị Vấn đáp

110 1527033 Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng TL90

111 1527043 Tiếng Anh dành cho phi hành đoàn TL90

112 1527073 Tiếp thị trong Logistics Vấn đáp

113 1527083 Dịch vụ phục vụ mặt đất TL90

114 1531143 Soạn thảo văn bản tiếng Anh TL90

115 1531433 Phiên dịch chuyên ngành Vấn đáp

116 1531443 Biên dịch chuyên ngành TL90

117 1610062 Lịch sử Korea TL60

118 1610072 Lịch sử Nhật Bản TL60

119 1620183 Kỹ năng thuyết trình tiếng Nhật nâng cao Vấn đáp

120 1621112 Đọc tiếng Hàn 3 TL60

121 1621113 Đọc tiếng Hàn 3 TL60

122 1621122 Nghe tiếng Hàn 3 TL60

123 1621123 Nghe tiếng Hàn 3 TL60

124 1621142 Nói tiếng Hàn 3 Vấn đáp

125 1621143 Nói tiếng Hàn 3 Vấn đáp

126 1621152 Viết tiếng Hàn 3 TL60

127 1621153 Viết tiếng Hàn 3 TL90

128 1621462 Nghe hiểu văn hóa, xã hội Hàn Quốc 2 TL60

129 1621492 Đàm thoại văn hóa, xã hội Hàn Quốc 2 Vấn đáp

130 1621512 Đọc hiểu văn hóa, xã hội Hàn Quốc 2 TL60

131 1621552 Thực hành văn bản tiếng Hàn 2 TL60

132 1621582 Ngữ pháp tiếng Hàn nâng cao 2 TL60

133 1622093 Đọc tiếng Nhật 3 TL75

134 1622103 Nghe tiếng Nhật 3 TL60

135 1622113 Nói tiếng Nhật 3 Vấn đáp

136 1622133 Viết tiếng Nhật 3 TL60

137 1622362 Thực hành tiếng Nhật 3 TL60

138 1622372 Thực hành tiếng Nhật 4 TL60

139 1622392 Nghe hiểu văn hóa, xã hội Nhật Bản 2 TL60

140 1622422 Đàm thoại văn hóa, xã hội Nhật Bản 2 Vấn đáp

141 1622442 Đọc hiểu văn hóa, xã hội Nhật Bản 2 TL60

142 1622512 Ngữ pháp tiếng Nhật nâng cao 2 TL60

143 1622542 Thực hành văn bản tiếng Nhật 2 TL60



144 1622562 Địa lý Nhật Bản TL60

145 1626092 Thực hành tiếng Hàn 3 TL60

146 1630193 Kỹ năng thuyết trình tiếng Hàn nâng cao Vấn đáp

147 1710183 Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh Vấn đáp

148 1710213 Kỹ năng viết biên bản và báo cáo tiếng Anh TL90

149 1710343 Kỹ năng nói trước công chúng Vấn đáp

150 1710423 Kỹ năng phiên dịch tiếng Anh Vấn đáp

151 1710543 Đọc - Viết tiếng Anh chuyên ngành QHQT TL90

152 1711143 Lý thuyết quan hệ quốc tế TL90

153 1720092 Luật sở hữu trí tuệ TL60

154 1720132 Quản trị học TL60

155 1721023 Chính sách đối ngoại Việt Nam hiện đại TL90

156 1721032 Công pháp quốc tế TL60

157 1721253 An ninh và xung đột quốc tế TL90

158 1722183 Truyền thông trực tuyến Vấn đáp

159 1722213 Đàm phán quốc tế TL90

160 1722303 Quan hệ quốc tế ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương TL90

161 1722353 Chính sách đối ngoại của liên minh Châu Âu TL90

162 1722423 Truyền thông quốc tế TL90

163 1730043 Phương pháp nghiên cứu khoa học Vấn đáp

164 1730283 Xây dựng và phát triển thương hiệu Vấn đáp

165 1730323 Xử lý khủng hoảng và Quản trị xung đột TL90

166 1910163 Tiếng Trung chuyên ngành kinh thương TL90

167 1910333 Đọc - Viết Tiếng Trung 3 TL90

168 1911183 Soạn thảo văn bản thương mại tiếng Trung TL90

169 1920063 Nghe tiếng Trung 3 TL60

170 1920103 Nói tiếng Trung 3 Vấn đáp

171 1920273 Nghiệp vụ bán hàng Vấn đáp

172 1922063 Biên dịch chuyên ngành Trung <-> Việt TL90

173 1930153 Nói trước công chúng Vấn đáp

174 1930303 Kỹ năng giao tiếp kinh thương 1 Vấn đáp

175 1930343 Tiếng Trung chuyên ngành Du lịch Vấn đáp

176 1932033 Kỹ năng giao tiếp văn phòng (Trung văn) Vấn đáp

177 1941013 Ngữ pháp tiếng Anh TL90

178 1941073 Soạn thảo văn bản tiếng Anh TL90

179 2010263 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán 1 TL90

180 2010293 Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng 2 TL90

181 2011123 Trực quan hóa dữ liệu Phòng máy

182 2020052 Luật kinh tế TL60

183 2021013 Tài chính - Tiền tệ TL90

184 2021053 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TL90

185 2021073 Mô hình tài chính Phòng máy

186 2021113 Kế toán ngân hàng TL90

187 2021293 Thị trường chứng khoán TL90

188 2022013 Kế toán tài chính 1 TL90

189 2022033 Kế toán tài chính 3 TL90

190 2022053 Kế toán chi phí TL90

191 2022083 Kiểm soát nội bộ TL90

192 2022103 Kế toán quản trị TL90

193 2022303 Kinh tế lượng ứng dụng TL90



194 2022403 Tài chính công ty TL90

195 2022413 Tài chính công ty 1 TL90

196 2022433 Thẩm định dự án đầu tư TL90

197 2022453 Khởi nghiệp Vấn đáp

198 2022523 Thuế và khai báo thuế TL90

199 2022543 Chuẩn mực IFRS TL90

200 2022553 Báo cáo tài chính hợp nhất TL90

201 2023123 Thẩm định tín dụng TL90

202 2031013 Kế toán tài chính TL90

203 2310133 Luật lao động TL90

204 2310143 Luật hành chính Vấn đáp

205 2310202 Công pháp quốc tế TL60

206 2310222 Luật an sinh xã hội TL60

207 2310242 Luật hôn nhân và gia đình TL60

208 2310243 Luật hôn nhân và gia đình TL90

209 2310343 Luật hành chính và tố tụng hành chính Vấn đáp

210 2310523 Tiếng Anh pháp lý trong lĩnh vực tố tụng và giải quyết tranh chấp TL90

211 2310532 Soạn thảo và dịch thuật văn bản pháp lý TL60

212 2310542 Kỹ năng soạn thảo văn bản TL60

213 2310553 Luật dân sự 1 Vấn đáp

214 2310563 Luật dân sự 2 TL90

215 2310572 Luật hình sự 1 Vấn đáp

216 2310702 Kỹ năng tư duy phản biện trong lĩnh vực pháp luật TL60

217 2311022 Luật đầu tư TL60

218 2311113 Luật hình sự phần tội phạm TL90

219 2311133 Pháp luật về các hoạt động thương mại TL90

220 2311192 Pháp luật về giao dịch bảo đảm TL60

221 2311362 Pháp luật về công chứng, Luật sư và thừa phát lại TL60

222 2311492 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai TL60

223 2311502 Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động TL60

224 2311562 Chính sách và pháp luật kinh tế đối ngoại của Việt Nam TL60

225 2311572 Pháp luật về cộng đồng Asean TL60

226 2311612 Tội phạm học TL60

227 2311632 Luật Quốc tế về quyền con người TL60

228 2312072 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu TL60

229 2313032 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại TL60

230 2313052 Kỹ năng tư vấn và bảo vệ quyền lợi đương sự trong tố tụng dân sự TL60

231 2320002 Luật sở hữu trí tuệ TL60


